
Bộ TẢI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tụ do - Hạnh phúc 

S ố : . ' í / Q Đ - B T C  Hà Nội, ngày Ể^ tháng 12 năm 20]7  

QƯYÉT ĐỊNH 
Vê việc bô nhiệm bô sung Giám định viên tư pháp 

Bộ TRƯỞNG Bộ TÀI CHÍNH 

Căn cứ Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/06/2012 của 
Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định sổ 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật giám định lư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 13/12/2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp; 

Căn cứ Thông tư sổ 138/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định tư pháp và Nghị định số 
85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp 
thi hành Luật Giám định tư pháp; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có 
liên quan, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm bổ sung 202 công chức thuộc Bộ Tài chính có tên theo 
danh sách đính kèm, làm Giám định viên tư pháp về tài chính - kế toán, theo chế 
độ kiêm nhiệm. 

Điều 2. Giám định viên tư pháp có trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn, 
quyền lợi theo quy định của Pháp luật về giám định tư pháp. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ 
chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân 
có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo)­
- Bộ Tư pháp (để báo cáo); 
- Vụ Pháp chế; 
- Cục THTK (đăng websile);/ 
- Các đon vị và cá nhân tại Điều 1 • 
- Lưu: VT, TCCB, HSCN ( 35b ).' 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỦ TRƯỞNG 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn 





BỌ TAI CHINH 
DANH SÁCH GIẢM ĐỊNH VIÊN TU PHÁP BÓ SUNG 

(Kèm theo Quyết định số 2683/QĐ-BTC ngàv 27/12/2017 của Bộ írirớng Bộ Tài chính) 

STT Họ và tcn 
Chức vụ Đon vị công tác 
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chuyên 
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Ghi 
chú 

ỉ/ Cục Quản ìỷ công sản 

] 1 Hoàng Thị Thu Lan 
Phó Chánh Văn 
phòng 

Cục Quản lý công sản X 
"ài chính 

Ke toán 

2 2 Nguyễn Thị Dân Chuyên viên Cục Quản lý công sản X 
Tài chính 
Ke toán 

2/ Cục Quản lý giám sát bảo 

3 ] Đào Trung Kiên Chuyên viên chính CụcQLGSBH X 
Tài chính 

Ke toán 

4 2 Trần Sỹ Hồng Chuyên viên Cục QLGSBH X 
Tài chính 

Ke toán 

5 3 Trân Mạnh Huiig Chuyên viên Cục QLGSDII X 
Tài chính 

Kế toán 
3/ Thanh tra Bô 

6 1 Kiều Văn Sơn Thanh tra viên Thanh Tra Bộ X 
Tài chính 

Ke toán 

7 2 Nguyễn Thế Long Thanh tra viên Thanh Tra Bộ X 
Tài chính 

K.ế toán 

8 3 Nguyễn Văn Tấn Thanh tra viên Thanh Tra Bộ X 
Tài chính 

Ke toán 

9 4 Đỗ Thành Nam Thanh tra viên Thanh Tra Bộ X 
Tài chính • 

Ke toán 
4/ Uy ban Ci hửng khoán Nhà 

10 
Nguyên Thị Hông 
Nhung 

Thanh tra viên 
chính UBCK Nhà nước X Tài chính 

11 Vũ Hải Sơn Thanh tra viên UBCK Nhà nước X Tài chính 
12 Đoàn Thị Kim Nhung Chuyên viên UBCK Nhà nước X Tài chính 

5/ Tông cục Hải quan 

13 1 Đỗ Quvết Thắng Chuyên viên 
Vụ Thanh tra - Kiêm 
tra X Giá 

14 2 Nguyễn Đức Thiện Chuyên viên 
Vụ Thanh tra - Kiêm 
tra X Mã 

15 3 Nguyên Thanh Hòa Phó Trưởng ban Cục Tài vụ - Quản trị X Kê toán 

16 4 Nguyễn Thị Thủy 
Phó Trường 
phòng Cục Tài vụ - Quản trị X Ke toán 

17 5 Đinh Thúy Hăng Chuyên viên Cuc Thuê XNK X Mã 
18 6 Vũ Thúy Hương Chuyên viên Cuc Thuê XNK X Mã 
19 7 Lê Thùv Linh Chuyên viên Cuc Thuê XNK X Giá 

20 8 Lã Hải Mạnh 
Phó Trưởng 
phòng 

Cục Kiêm tra sau 
thông quan X Mã 

21 9 Trịnh Thị Hồng Chuyên viên 
Cục Kiêm tra sau 
thông quan X Giá 

22 10 Phan ĐìnhNguyên Chi cục trưỏng Cục Kiêm định HQ X Mã 

23 11 Phạm Thúy Hà 
Phó Trường 
phòng Cục Kiểm định HQ X Mã 

24 12 Tăng Tiến Dương 
Phó Trưởng 
phòng Cục HQ tỉnh BRVT X Mã 

25 13 Nguyên Ngọc Khang Chuyên viên Cục HQ tỉnh BRVT X Giá 
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26 14 Đặn" Thanh Loan Chuvèn viên Cục HỌ tinh Băc Ninh X Mã 
Cục HQ tình Bình 

27 15 Hoàng Văn Ut Chi cục trưởng Dươna X Mã r ' 
Cục HQ tỉnh Bình 

28 16 Tông Quôc Thịnh Chi cục trưởng Dươne X Giá 
5hó Chi cục 

29 17 Nguyễn Văn Binh trưởng Cục HQ TP Cân Thơ X Mã 
30 18 Phan Thi Thu Hiên 3hó Đội trưởng Cục HQ TP Đà Năng X Giá 

Phó Chi cục 
31 19 Trần Hô Quôc Thiện trưởng Cục HQ tỉnh Đông Nai X Tài chính 

Phó Chi cục 
32 20 Nguyễn Đức Vinh trưởng Cục HQ tỉnh Đông Nai X Giá 

Phó Chi cục 
33 21 Nguyễn Thành Reng trường Cục HQ tỉnh Đông Nai X Mã 

34 22 Nguyễn Hữu Lộc Đội trưởng Cục HQ tỉnh Đồng Nai X Ke toán 
Phó Trưởng 

35 23 Đô Thị Lan Hương phòng Cục HQ TP Hà Nội X Tài chính 
Phó Chi cục 

36 24 Nguyễn Danh Nghĩa trưởng Cục HQ TP Hà Nội X Mã 
Phó Chánh Văn 

37 25 Thân Văn Sang phòng Cục HQ Hà Nam Ninh X Mã 
Phó Trường 

38 26 Lê Văn Hạnh phòng Cục HQ lỉnh Hà Tĩnh X Mã 
Phó Trường 

39 27 Vũ Ngọc Toàn phòng Cục HQ TP Hải Phòng X Giá 
Phó Chi cục 

40 28 Hoàng Ngọc Nhụy trưởng Cục HQ TP Hải Phòng X Mã 
41 29 Lưu Xuân Hiệp Phó Đôi trưởng Cục HQ TP Hải Phòng X Mã 

Hoàng Thị Hương Tài chính 
42 30 Giang Phó Đội trưởng Cục HQ TP Hải Phòng X Kê toán 

Cục HQ TP Hô Chí 
43 31 Trân Tường Anh Phó Đội trưởng Minh X Mã 

Huỳnh Lê Quê Cục HQ TP Hô Chí 
44 32 Phương Phó Đội trường Minh X Mã 

Cục HQ TP Hỏ Chí 
45 33 Lê Anh Tuân Phó Đôi trưởne Minh X Giá 

46 34 Phương Chuyên viên Minh X Giá 
47 35 Phan Thị Minh Thu Phó Chánh VP Cục HQ tinh Nghệ An X Mã 

Phó Trưỏng Cục HQ tình Quảng 
48 36 LÝ Văn Đông phòng Nsãi X Mã - Giá 

Phó Trưởng 
49 37 Nguyên Thị Kim Anh phòng Cục HQ tỉnh Tây Ninh X Giá 

Cục HQ tinh Thanh 
50 38 Bùi Ngọc Dũng Chuyên viên Hóa X Giá 

6/ 7o«g cục Thuê 
Cục Thuê TP Hải 
phòng 

51 1 Nguyên Đình Dương Chi cục trưởng CCT auận Ngô Quyên X 
52 2 Vũ Vương Thông Chi cục trường CCT huyện An Lão X 
53 3 Phạm Thị Duyên Phó Trưởng phòn£ Phòng TH-NV-DT X 

Cuc Thuê tỉnh Vĩnh 'húc 
54 1 Đào Văn Ngôi Phó Trưởng phòng Phòng KTNB X 

55 2 Hoàng Văn Cường Trưởng phòng Phòns Thanh tra 1 X 

56 3 Trân Hông Lâm Phó Trường phòng Phòng, Thanh Ira 1 X 
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57 Tạ Ọuang Tuấn phỏ Trưởng phòng Phòng Thanh tra 2 
58 Lô Văn Tân Phó Trường phòng Phòng K.TNB 
59 Hoàns Văn Hải Phó Truồng phòng Phòng K.TNB 
60 Trân Vĩnh Hiêu Phó Trướnạ phòng Phòng QLT TNCN 
61 Đô Ọuôc Chính Phó Đội trưỏng CCT huyện Tam Đào 

Cục Thuê tinh Tuycn Qua 11 g 
62 1 Hoàng Thanh Phonf Trưởng phom 

— _ — 
Cục Thuê tỉnh Tuyên Quang 

Trịnh Thị Thu Hà Phó Trưởng phòng Cục Thuế tinh Tuyên Quang 
Cục Thuc tỉnh Ọuảng Nam 

64 1 Lê Lưu Phộ_Jrưỏng phòng Cục Thuẽ tỉnh Quảng Nam 
65 Nguyên Văn Thi Chuyên viên Cục Thuê tinh Quảng Nam 

Cục Thuê tình Cao Băng 
66 La Thi Hà Trưỏng phòng Phòng Kiêm tra Thuê 
67 Trân Hiên Phó trưởng phòng Phòng Kiêm tra Thuê 
68 Hả Lẽ Hưởng Phó trường phòng Phòng Kiém tra Thuê 
69 Phạm Quang Hưng Phó trường phòng Phòng Thanh tra Thuê 
70 Nguyén Thị Lập Phó trưởng phòng Phòng Thanh tra Thuê 
71 Lê Thi Nha Trưởng phòng Phòng TH NV DT 
72 Ma Thị Toan Trưởng phòng Phòng Kiêm tra nội bộ 
73 Đàm Thi Hanh Phó trưỏng phòng Phòng KK và KTT 

74 
Lương Thị Linh 
Nhâm 

Phó trưởng phòng Phòng QLN và CCT 

75 10 Nguyễn Thị Ngọc Đội trườnÍỊ CCT TP Cao Băng 
76 1 1  Hoảng Đức Chung Đội phó CCT TP Cao Băng 
77 12 Nông Thị Lê Na Phó Chi cục CCT TP Cao Băng 
78 13 Hoảng Trọng Đức Đội phó Chi cục Thuê Hả Quảng 
79 14 Nông Thanh Hiên Đội trưởng CCT Thông Nông 
80 15 La Minh An Chi cục trưỏng Chi cục Thuê Trà Lĩnh 
8] 16 Bê Văn Trườn" Phó Chi cục Chi cuc Thuê Trà Lĩnh 
82 17 Bê Văn Ọuảng Đội trường CCT Nguyên Binh 
83 18 Hoàng Xuân Vọng Đội trường Chi cục Thuề Hạ Lang 
84 19 Trân Văn Sâm Chi cục trường Chi cục Thuề Phục Hòa 

Cục Thuc tỉnh Hậu Ciang 
85 1 Nguyên Thanh Luận Phó phòng Cuc Thuê 
86 Võ Thanh Nhàn Phó phòng Cuc Thuề 
87 Nguyên Bạch Đăng Trưởng phòng Cuc Thué 
88 Trân Thanh Phi Phó phòng CucThuế 
89 Lê Văn Hoc Chuyên viên Cục Thuê 
90 Nguvên Việt Băc Đội trưởng CCT TP Vị Thanh 
91 Huỳnh Thị Thuỳ Phó Đội trưởng CCT huyện Vị Thủy 
92 8 Thái Phước Tiên Đội trưởng Đội CCT thị xã Long Mỹ 
93 Nguyên Tân Kiệt Đội trường CCT huyện Long Mỹ 
94 10 Đỗ Thanh Hùng Phó Đội trường CCT huyện Long Mỹ 
95 1 1  N suyễn Văn Hùng Đội trưởng CCT Phụng Hiệp 
96 12 Nguyền Tân Sĩ Đội trường CCT Phụng Hiệp 
97 13 Nsuyên Hoàng Phúc Phó Chi cuc CCT thị xã Ngã Bảy 
98 14 Nguyên Văn Thời Đội trường CCT Châu Thành 
99 15 Nguyên Hông Thái Đội trường CCT Châu Thành A 

Cục Thuế tỉnh Nghệ An 
100 V5 Quôc Khảnh Chi cục trưỏng Chi cục Thuề Kỳ Sơn 
101 Dươnạ Minh Phương Đội trường CCTT.Xã Hoàng Mai 
102 Trân Hoat Đội trường CCT Quỳnh Lưu 

Cuc Thuê tỉnh Gia Lai 
103 CáD Thái An p. Trưởng phòng Phòng kiêm tra thuê 
104 2 Đăne Văn Tâm KSV thuê Phòng kiêm tra thuê 2 
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105 Ó 
_c Hoàng Minh 

:'hó Đội trường CCT TP Pleiku X 

106 4 
Nguyền Quano Chươn 

Phó Đội trưởng CCT TP Pleíku X 

-5 

107 5 Nlguyên Tân Tiẻn 
Phó Đội trường CCT huyện Chu Păh X 

Cuc Thuê tỉnh Lào Cai 
108 1 _,ê Đình Sơn Trưởng phòng Vãn phòng Cục Thuê X 

Cuc Thuê tỉnh Tây Ninh 
109 1 ^âm Văn Bé Phó Trường phòng Cục Thuế X 

110 2 Dặne Mỹ Linh Phó Trường phòng Cục Thuế X 

111 3 Bỉnh Nam Chuyên viên Cục Thuế X 

112 4 Bùi Thị Hông Phượng Đội Trường Cục Thuế X 

113 5 Vương Thê Minh Kiêm soát viên Cục Thuế X 

114 6 Trần Xuân Trí Kiểm soát viên CucThuế X 

115 7 Nguyễn Thanh Dũng Chuyên viên Cục Thuế X 

116 8 5hạm Văn Phùng P.Chi cục trường CCT huyện Tân Châu X 

Cuc Thuê tỉnh Cân Thơ 
117 1 Trương Văn Anh Nhự Phó trường phòng Văn phòng Cục Thuế X 

118 2 Hà Thúc Sơn Phó trưởng phòng Văn phòng Cục Thuế X 

119 3 Trương Thị Hông Xuâ Phó trường phòng Văn phòng Cục Thuế X 
Cục Thuê tỉnh Quảng Ninh 

120 1 Mạc Đăng Hạnh Phó Trưỏng phòng Cục Thuế X 
121 2 Nguyễn Thanh Hải Kiểm soát viên Cục Thuế X 
122 3 Bùi Văn Trung Chuyên viên Cục Thuế X 
123 4 Nguyễn Thị Phương T Kiểm soát viên Cục Thuế X 
124 5 Phạm Thị Mai Hương Chuyên viên Cục Thuế X 
125 6 Phạm Thị Thu Huyền Kiểm soát viên Cuc Thuế X 
126 7 Đào Ngọc Câm Kiểm soát viên Cục Thuế X 
127 8 Đônẹ Việt Phương Kiểm soát viên Cuc Thuế X 
128 9 Trân Tuân Long Phó Trưởng phòng Cục Thuế X 
129 10 Hoànẹ Minh Thúy Phó trường phòng Cục Thuế X 
130 11 Nguyên Thị Nam Phó Đội trường CCT TP Hạ Long X 
131 12 Đào Văn Duy Phó Đội trường CCT TP Hạ Long X 
132 13 Lê Thị Hông Phương Phó Đội trưởng CCT TP Hạ Long X 
133 14 Lê văn Vũng Phó Đội trưởng CCT huyện Tiên Yên X 
134 15 Đỗ Manh Hà Phó Đôi trưởng CCT huyện Tiên Yên X 
135 16 Nguyên Thanh Hiên Đôi trường Cct thị xã Ọuảng Yên X 

Cuc Thuê tỉnh Long An 
136 1 Huvnh Thanh Phong Phó trưởng phòng Cục Thuế X 
137 2 Nguyên Thanh Tùng Đội trưởng CCT TP Tân An X 

138 5 Nguyễn Ngọc Hương Phó Đội trường CCT huyện Tân Trụ X 

139 i Hoàng Văn Hoàn Đội trưởng CCT huyện Tân Hưng X 

140 5 Nguyễn Văn Công Phó Chi cục CCT huyện Đức Hòa X 

141 6 Nguyễn Thành Giao Phó Đội trường CCT huyện Đức Hòa X 

Cục Thuê tỉnh Lạng Sơn 
142 Lê Minh Hông Trườnẹ phòng VP Cục Thuế X 

143 2 Phạm Tuân Hùng Phó phòng VP Cuc Thuế X 

144 3 Hoàng Việt Dũng Chuyên viên VP Cục Thuế X 

145 í Hoàng Ọuý Đăng Phó phòng VP Cục Thuế X 

146 5 Nguyễn Thị Phương > Phó phòng VP Cục Thuế X 

147 6 LÝ Văn Huỳnh Phó Chi r.nr. CCT Tp I .ạnp Son X 

148 7 Naô Trọng Vũ Đội trường CCT Tp Lạng Sơn X 

149 8 Lê Minh Chung Phó Chi cục CCT huyện Chi Lãng X 

150 9 Hà Văn Huân Phó Chi cục CCT huyện Lộc Bình X 
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151 10 Nôn« Nsọc Liêm Phó Chi cục CCT huyện Bình Gia X 
152 1 1 Ngô Văn Vượng Phó Chi cuc CCT huyện Văn Quan X 
153 12 Nông Quang Chúc Phó Chi cục CCT huyện Đình Lập X 
154 13 Trịnh Xuân Trường Đội trường CCT huyện Văn Lãng X 
155 14 Nông Văn Cường Đội trường CCT Tràng Định X 
156 15 Dương Thanh Hiêu Đội trưỏng CCT huyện Cao Lộc X 

Cục Thuê tỉnh Ọuảng Ngãi 
157 ] Nguyên Tân Ọuý Chi cục trường CCT huyện Bình Sơn X 
158 2 Đô Hữu Đạt Phó Đội trưỏns CCT huyện Bình Son X 
159 •-> 1 Trân Đình Huy Phó Đội trưỏmg CCT huyện Sơn Hà X 
160 4 Nguyên Ngọc Thanh Phó Đội trưỏng CCT Sơn Tây X 

Cục Thuê tỉnh Hung Yên 
161 1 Nguyên Văn Miên Trường phòng VP Cục thuế X 
162 2 Lê Đình Kiên Trưởng phòng VP Cục thuế X 
163 3 Vũ Thị Thanh Tuyêt p. Chi cục trưỏng CCT huyện Khoái Châu X 

Cục Thuê tỉnh Thái Nguyên 
164 1 Bùi Xuân Khoa Chi cục trường CCT Tp Thái Nguyên X 
165 2 Trân Doãn Dũng Phó truỏng phòng Cục Thuế Thái Nguyên X 
166 3 Dương Văn Thê Phó Chi cục Cục Thuế Thái Nguyên X 
167 4 Lê Hải Hung Chi cục trưởng CCT huyện Đại Từ X 

Cục Thuê tỉnh Đông Tháp 
168 1 Đoàn Hữu Hiêu Trưởng phòng VP Cục thuế X 
169 2 Đặng Minh Đệ Trường phòng VP Cục thuế X 
170 3 Võ Ọuyêt Thăng Trưởng phòng VP Cuc thuế X 
171 4 Đoàn Tuân Khải Đội trưởng CCT huyện Hồng Ngự X 

Cuc Thuê tỉnh Hà Tĩnh 
172 1 Chu Minh Thảo Phó CCT CCT TX Kỳ Anh X 
173 2 Hoàng Xuân Phùng Phó đội trưởng CCT TX Kỳ Anh X 
174 3 Phan Thị Lệ Dung Phó phòng VPCuc X 
175 4 Phan Xuân Huân Phó phòng VPCuc X 
176 5 Nguyễn Ngọc Du Trường phòng VP Cuc X 
177 6 Dương Chí Điệp Phó phòng VP Cục X 
178 7 Nguyễn Thành Vinh Trường phòng VP Cục X 
179 8 Vương Khả Ọuang Phó phòng VP Cục X 
180 9 Trân Danh Quôc Biên KTV thuế VP Cục X 
181 10 Trân Thị Thúy Chuyên viên VP Cục X 
182 11 Nguyễn Trọng Đức Phó đội trưởng CCT Kỳ Anh X 
183 12 Nguyên Ngọc Danh Phó Chi cuc CCT Can Lôc X 
184 13 Đặng Quôc Giáp Phó đội trưởng CCT Cẩm Xuyên X \ 
185 14 Trân Huy Hoàng p. Đội trường CCT huyện Lộc Hà X 

1 
186 15 Lê Hông Liêm Chi cục trưởng CCT Hương Khê X ị Hí 
187 16 Đinh Văn Chiên p. Chi cuc CCT Hương Khê X s 

188 17 Ngô Tuân Dũng Đội trường CCT Hương Khê X 
r 

189 18 Phan Văn Hải Đội trưởng CCT Hương Khê X 
190 19 Nguyền Văn cảnh Phó Chi cuc CCT Hương Sơn X 
191 20 Lê Đức Chuyên Đội trưởng CCT Hương Sơn X 
192 21 Võ Văn Hiêu Phó Đội trường CCT Vũ Quang X 
193 22 Trân Đình Đat Chi cục trưỏng CCT Đức Thọ X 
194 23 Pham Minh Tuân Đội trưỏng CCT Đức Tho X 
195 24 Trân Cảnh Đội trưỏTi£ CCT Đức Thọ X 

Cuc Thuê tỉnh Thừa Thiên Huê 
196 1 Nguyền Công Thiện Đôi trưỏng CCT Thành phố Huế X 
197 2 Văn Công Bình p. Trường phòng Phòng Thanh tra X 
198 3 Neuyển Đức Chi Đội trường CCT Nam Đôn^ X 

199 4 Dương Hoàng Giang Đội trưỏnq CCT Phong Điền X 
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Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 
200 1 Mai Tiên Huê Phó phòng VP Cục Thuế X 

201 2 Ọuản Xuân Thuân Kiêm soát viên VP Cục Thuê X c • 

Văn phòng Tổng cục Thuế 
202 1 Trân Tuyêt Trang Phó phòng VP Tổng cục X 
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